
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HÀ NỘI  

TRƯỜNG THPT PHÙNG KHẮC KHOAN  

   

 DANH SÁCH HỌC SINH LỚP 10A7 

 NĂM HỌC 2023-2024 
 

GVCN: Hà Thảo Vi 

Số điện thoại: 0358216997 

  

Mã lớp: XH02 

STT Họ và tên Ngày sinh 
 

Mã học sinh Ghi chú 

1 Phạm Quỳnh  Anh 19/02/2008 0118214439   

2 Nguyễn Tuyết  Anh 15/01/2008 0117777308   

3 Lê Phương  Anh 20/03/2008 0142094272   

4 Nguyễn Hà Thu Anh 29/05/2008 0140497570   

5 Trần Đức Anh 06/08/2008 0143281595   

6 Nguyễn Bích  Anh 03/10/2008 0142939805   

7 Đỗ Ngọc  Anh 17/05/2008 3517782679   

8 Nguyễn Huyền  Anh 24/03/2008 0132833214   

9 Nguyễn Linh Chi 14/03/2008 0142095802   

10 Lê Bảo  Chi 03/07/2008 0131918923   

11 
Nguyễn Ngọc 

Quỳnh 
Chi 14/01/2008 0118044948   

12 Trịnh Khánh Duy 23/11/2008 0143892169   

13 Trần Quang Đáng 08/10/2008 0117913881   

14 Lê Hương  Giang 03/03/2008 0117990869   

15 Trần Thị Minh Hà 30/01/2008 0117781494   

16 Nguyễn Hoàng Bảo Hân 07/11/2008 0133418715   

17 Lại Bảo  Hân 08/09/2008 0143892097   

18 Trần Minh  Hiếu 22/06/2008 0141878786   

19 Ngô Đức  Hiếu 15/11/2008 0142096526   

20 Nguyễn Đức Huy 08/07/2008 0117781697   

21 Hồ Xuân An  Khang 05/01/2008 0132833229   

22 Trần Bảo  Khang 09/11/2008 0141909687   

23 Khúc Nguyễn Bảo Khanh 01/02/2008 0152442169   

24 Nguyễn Kim  Khánh 07/08/2008 0118135613   

25 Nguyễn Minh  Khôi 28/10/2008 0117065287   

26 Vũ Nhật Lâm 23/08/2008 0128377219   



SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HÀ NỘI  

TRƯỜNG THPT PHÙNG KHẮC KHOAN  

   

 DANH SÁCH HỌC SINH LỚP 10A7 

 NĂM HỌC 2023-2024 
 

GVCN: Hà Thảo Vi 

Số điện thoại: 0358216997 

  

Mã lớp: XH02 

STT Họ và tên Ngày sinh 
 

Mã học sinh Ghi chú 

27 Mai Hương  Linh 25/03/2008 0153651729   

28 Dương Trúc  Linh 01/02/2008 0143281601   

29 Nguyễn Ngọc  Linh 11/09/2008 0118238000   

30 Phạm Nguyễn Hà Linh 05/11/2008 0140879936   

31 Chung Bảo Long 06/10/2008 0118045010   

32 Phùng Thị Hà  Ly 29/04/2008 0141909669   

33 Nguyễn Đức Mạnh 09/01/2008 0117974943   

34 Nguyễn Đăng Minh 25/12/2008 0152442356   

35 Nguyễn Thảo My 01/09/2008 0135499656   

36 Hoàng Hà Ngân 31/12/2008 0117782399   

37 Cao Minh Ngọc 03/05/2008 0117913058   

38 Nguyễn Ngọc  Sơn 12/09/2008 0143623625   

39 Lê Thủy Tiên 11/11/2008 0132184077   

40 Đào Minh  Thư 25/11/2008 7941210875   

41 Bùi Thanh Trà 06/10/2008 0118204549   

42 Tô Mai Trang 05/01/2008 0138433175   

43 Nguyễn Trần Thái Uyên 19/12/2008 0118218927   

44 Nguyễn Hoàng Hà Vy 11/07/2008 0133941124   

45 Hoàng Khánh Vy 01/10/2008 0117881161  

      

Mã QR Code Zalo GVCN 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Hà Nội, ngày 17 tháng 07 năm 2023 
  HIỆU TRƯỞNG 
    

    

    

  Thiều Trần Trung 

 


